
  

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 

Năm học 2019-2020 
  

STT TÊN LỚP ĐIỂM TRƯỜNG PHÂN CÔNG GV 

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN 

Ghi 

chú 

1 5 tuổi A1 Điểm trung tâm 
Bùi Thị Hạnh Đại học   

Hoàng Thị Thúy Cao đẳng   

2 5 tuổi A2 Điểm trung tâm 
Nguyễn Lý Thủy Đại học 

  
Bùi Loan Hương Đại Học 

3 4 tuổi B1 Điểm trung tâm 
Trần Thị Linh Đại học   

Vũ Thị Ngọc Trung cấp   

4 4 tuổi B2 Điểm trung tâm 
Bùi Thị Kim Oanh Đại học   

Dương Thị Toán Cao đẳng   

5 3 tuổi C1 Điểm trung tâm 
Lài Thị Thành Cao đẳng   

Phạm Thị Yêu Cao đẳng   

6 3 tuổi C2 Điểm trung tâm 
Trương Thị Ngát Trung cấp   

Tạ Thị Hậu Đại học   

7 
Nhóm trẻ 

D1 
Điểm trung tâm 

Trương Thị Lít Trung cấp   

Nguyễn Thị Loan Trung cấp   

8 
Nhóm trẻ 

D2 
Linh Tràng 

Dương Thị Thoa Đại học  TS 

Diệp Thị Nga Cao đẳng   

9 Cấp dưỡng   Điểm trung Tâm 

Nguyễn Thị Thúy 

Võ Thị Hồng 

Trần Thị Mơ 

Trần Thị Ngọc Hương 

Đại học 

Trung Cấp 

Trung cấp 

Đại học 

  

10 Bảo vệ 
Điêm trung tâm Nguyễn Văn quý     

Linh Tràng Đặng Minh Hải     

(Danh sách này ấn định 22 người + 01 giáo viên thời vụ thay thai sản) 

 

  

  

Q. HIỆU TRƯỞNG 
  

 

 

 

 

  

Nguyễn Thị Phong 
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